
P-10

MÁY MÓC THIẾT BỊ / MÁY PHÁT ĐIỆN

M
áy m

óc thiết bị / M
áy phát điện

Điện áp ra       1Pha - 220 V
Tần số        50 Hz
Cường độ dòng điện ra     43,5 A
Công suất tối đa                   5,5 KVA
Công suất sử dụng      5,0 KVA
Ngõ ra DC                                        12V
Kiểu động cơKiểu động cơ                                  KG390 (4 thì/ 1 Xilanh)
Kiểu khởi động                                 Đề điện
Dung tích bình nhiên liệu          30 lít
Thời gian hoạt động liên tục         12 giờ
Độ ồn (cách xa 7m)                               74 dB
Kích thước máy            675 x 520 x 540 mm
Trọng lượng       83 kg
Tốc độ quayTốc độ quay                       3.000 vòng/phút
Hệ thống đánh lửa                          T.C.I
Mức tiêu hao nhiên liệu     <500 g/Kw.h
Dung tích bình nhớt                  1,1 lít

Thiết kế đơn giản dễ di chuyển và sử dụng. Độ ồn khi máy hoạt động thấp. Động cơ 
dễ khởi động, nhạy nổ và tiết kiệm nhiên liệu. Khí thải ra môi trường ít.
Mã đặt hàng: KIP-650-021

Máy phát điện dùng xăng 5,5 KVA
model KGE 6500E

Điện áp ra                                        1Pha/220 Volt
Tần số                                        50 Hz
Cường độ dòng điện ra                73,9 A
Công suất tối đa                        9,5 KVA
Công suất sử dụng                 8,5 KVA
Ngõ ra DC                                        12 V
Kiểu động cơ                                  Kiểu động cơ                                    KG690 (4 thì/ 1 Xilanh)
Kiểu khởi động                                 Đề điện
Dung tích bình nhiên liệu              25 lít
Dung tích bình nhớt     1,3 lít
Thời gian hoạt động liên tục      5,5 giờ
Độ ồn (cách xa 7m)                               77 dB
Kích thước máy (D x R x C)            910 x 600 x 620
TTrọng lượng                              161 kg
Tốc độ quay                        3.000 vòng/phút
Kiểu cấu trúc                              Trần
Hệ thống đánh lửa      T.C.I
Mức tiêu hao nhiên liệu            < 500 g/Kw.h

Thiết kế đơn giản dễ di chuyển và sử dụng. Độ ồn khi máy hoạt động thấp. Động 
cơ dễ khởi động, nhạy nổ và tiết kiệm nhiên liệu. Khí thải ra môi trường ít.
Mã đặt hàng: KIP-012-009

Máy phát điện động cơ xăng 9,5 KVA
model KGE 12E

Kiểu máy         HONDA GX 390
Loại máy          4 thì, 1 xi lanh, sú páp treo
Dung tích xi lanh        389 cc
Công suất lớn nhất       13,0 mã lực / 3600 vòng/phút
Hệ thống đánh lửa        Transistor từ tính ( IC )
Hệ thống khởi động       Bằng tay 
Dung tích bình xăng Dung tích bình xăng       6,5 lít
Dung tích nhớt        1,1 lít
Mức tiêu hao nhiên liệu (ở 80% tải)    2,6 lít/giờ
Độ ồn (cách xa 7m)       73 dB
Tần số AC         50 Hz
Điện thế AC         1 pha - 220 V
Công suất cực đại AC      5,5 KVA
Công suất định mứcCông suất định mức AC      5,0 KVA
Hệ số công suất        1,0
Kích thước ( D x R x C )      700 x 530 x 530 mm
Trọng lượng khô        78 kg
Đồng hồ chỉ điện thế       Có
Công tắc điện tự động       Có
Báo nhớt tự động        Có
Bảng điện điều khiển Bảng điện điều khiển       Có
 

Nguồn điện cung cấp ổn định. Kết cấu gọn nhẹ, an toàn cho người 
sử dụng. Mã đặt hàng: HDN-650-019

Máy phát điện 5,5 KVA
model  EHB 6500 R1


